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Chương trình ban hành văn bản Qppl của ubnd tỉnh năm 2010 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 1139/2010/Qð-UBND ngày 29/4/2010 
 của UBND  tỉnh Phú Thọ)  

STT Nội dung 

Thời 
gian                 
báo 
cáo 

Cơ quan chủ 
trì chuẩn bị 

dự thảo 

Cơ quan                   
thông qua 

Phân công     
chỉ ñạo 

Ghi 
chú 

1 

Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ 
chức bộ máy của 
Thanh tra tỉnh 

Tháng 
1 Sở Nội vụ 

TT. 
UBND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn 

Ngọc Hải 

 

2 

ðề án phát triển 
mạng lưới các 
Văn phòng Công 
chứng và công 
chứng viên trên 
ñịa bàn tỉnh Phú 
Thọ ñến năm 
2015, ñịnh hướng 
ñến năm 2020 

Tháng 
1 Sở Tư pháp 

TT. 
UBND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn 

Ngọc Hải 

 

3 

Quy ñịnh tiêu chí 
bình xét và công 
nhận các bộ khoa 
học và kỹ thuật 
ñầu ngành 

Tháng 
2 

Liên hiệp các 
Hội khoa học 
và Kỹ thuật 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn Thị 

Kim Hải 

 

4 

Quy chế xét tặng 
giải thưởng Hùng 
Vương về khoa 
học và Công 
nghệ tỉnh Phú 
Thọ 

Tháng 
2 

Liên hiệp các 
Hội Khoa học 
và Kỹ thuật 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn Thị 

Kim Hải 

 

5 

Cơ chế hỗ trợ 
dạy nghề nâng 
cao chất lượng 
nguồn nhân lực 
và phổ cập trung 
học trên ñịa bàn 
tỉnh 

Tháng 
3 

Sở Lao ñộng - 
Thương binh 

và  xã hội 

TT. 
UBND 

tỉnh, 
UBND 

tỉnh, 
TTTU, 

BTVTU, 
HðND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn Thị 

Kim Hải 

 

6 

Quy ñịnh về hoạt 
ñộng tư vấn, 
phản biện và 
giám ñịnh xã hội 
của Liên hiệp các 
Hội Khoa học và 
Kỹ thuật trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Thọ 

Tháng 
3 

Liên hiệp các 
Hội Khoa học 

và Kỹ              
thuật tỉnh 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn Thị 

Kim Hải 
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STT Nội dung 

Thời 
gian                 
báo 
cáo 

Cơ quan chủ 
trì chuẩn bị 

dự thảo 

Cơ quan      
thông qua 

Phân công                             
chỉ ñạo 

Ghi 
chú 

7 

Quy ñịnh về 
ñánh giá, nghiệm 
thu ñề tài, dự án 
khoa học trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Thọ 

Tháng 
4 
 
 
 

Sở Khoa học 
và              

Công nghệ 

TT. 
UBND 

tỉnh 
TTTU 

PCT. 
Nguyễn Thị 

Kim Hải 

 

8 

ðề án chiến lược 
tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục 
pháp luật trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Thọ 
ñến năm 2015, 
ñịnh hướng ñến 
năm 2020 

Tháng 
4 

Sở Tư pháp 
TT. 

UBND 
tỉnh 

PCT. 
Nguyễn Thị 

Kim Hải 

 

9 

Quy chế quản lý 
Nhà nước về 
công tác văn thư, 
lưu trữ của tỉnh 
Phú Thọ 

Tháng 
5 

Sở Nội vụ 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh 

CT. Nguyễn 
Doãn Khánh 

 

10 

Quy hoạch mạng 
lưới xăng dầu 
tỉnh Phú Thọ ñến 
năm 2020 

Tháng 
6 

Sở Công 
thương 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh 

PCT. Phạm 
Quang Thao 

 

11 

Quy chế quản lý, 
sử dụng hệ thống 
thư ñiện tử của 
tỉnh Phú Thọ 

Tháng 
6 

Sở Thông tin 
và  truyền 

thông 

TT.UBND 
tỉnh 

PCT. Phạm 
Quang thao 

 

12 

Quy ñịnh cụ thể 
một số ñiểm về 
quản lý ñề tài, dự 
án khoa học và 
công nghệ trên 
ñịa bàn tỉnh 

Tháng 
6 

Sở Khoa học 
và            

Công nghệ 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn Thị 

Kim Hải 

 
 
 
 
 
 
 

13 

Quy hoạch hệ 
thống bán buôn, 
bán lẻ tỉnh Phú 
Thọ ñến năm 
2020 

Tháng 
6 

Sở Công 
thương 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh 

PCT. Phạm 
Quang Thao 
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STT Nội dung 

Thời 
gian                 
báo 
cáo 

Cơ quan chủ 
trì chuẩn bị 

dự thảo 

Cơ quan          
thông qua 

Phân công                             
chỉ ñạo 

Ghi 
chú 

14 

Quy hoạch cấp 
nước sinh hoạt 
nông thôn ñến 
năm 2020 

Tháng 
7 

Sở 
NN&PTNT 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh 

PCT. ðặng 
ðình Vượng 

 

15 

Quy hoạch phát 
triển cây cao su 

tỉnh Phú Thọ ñến 
năm 2020 

Tháng 
7 

Sở 
NN&PTNT 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh, 
TTTU, 

BTVTU, 
HðND 

tỉnh 

PCT. ðặng 
ðình Vượng 

 

16 

Quy hoạch sử 
dụng ñất ñến 
năm 2020 và kế 
hoạch sử dụng 
ñất 5 năm (2011 - 
2015) của tỉnh 
Phú Thọ 

Tháng 
8 

Sở Tài 
nguyên và              
Môi trường 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh, TTU, 
BTVTU, 
HðND 

tỉnh 

PCT. ðặng 
ðình Vượng 

 

17 

Quy ñịnh một số 
ñiểm thực hiện 
Pháp lệnh tín 
ngưỡng, tôn giáo 
trên ñịa bàn tỉnh 

Tháng 
8 

Sở Nội vụ 

TT.UBND 
tỉnh 

UBND 
tỉnh 

CT. Nguyễn 
Doãn Khánh 

 

18 

Quy hoạch báo 
chí tỉnh Phú Thọ 
ñến năm 2020 

Tháng 
9 

Sở Thông tin 
và truyền 

thông 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh 

PCT. Phạm 
Quang Thao 

 

19 

Quyết toán Ngân 
sách Nhà nước 
năm 2009 

Tháng 
10 

Sở Tài chính 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh 
HðND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn 

Ngọc Hải 
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STT Nội dung 

Thời 
gian                 
báo 
cáo 

Cơ quan chủ 
trì chuẩn bị 

dự thảo 

Cơ quan                   
thông qua 

Phân công                             
chỉ ñạo 

Ghi 
chú 

20 

Về giá các loại 
ñất năm 2011 
trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Thọ Tháng 

10 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh, 
HðND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn 

Ngọc Hải 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Về một số chủ 
trương biện pháp 
chủ yếu ñiều 
hành kế hoạch 
phát triển kinh tế 
- xã hội năm 
2011 

Tháng 
11 

Sở Tài chính 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh, 
BTVTV             
HðND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn 

Ngọc Hải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

Về một số chủ 
trương biện pháp 
quản lý và ñiều 
hành ngân sách 
ñịa phương năm 
2011 

Tháng 
11 

Sở Tài chính 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh, 
BTVTV           
HðND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn 

Ngọc Hải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

Về việc giao dự 
toán thu, chi 
ngân sách ñịa 
phương năm 
2011 

Tháng 
11 

Sở Tài chính 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh, 
BTVTV             
HðND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn 

Ngọc Hải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức bộ 
máy Sở Tư pháp 

Tháng 
12 

Sở Nội vụ 
TT. 

UBND 
tỉnh 

PCT. 
Nguyễn 

Ngọc Hải 
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STT 

Nội dung Thời 
gian                 
báo 
cáo 

Cơ quan chủ 
trì chuẩn bị 

dự thảo 

Cơ quan                   
thông qua 

Phân công                             
chỉ ñạo 

Ghi 
chú 

25 

Quy ñịnh về mối 
quan hệ, trách 
nhiệm của các 
ngành, các cấp về 
quản lý chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hoá trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Thọ 

Tháng 
12 

Sở KH&CN 

TT. 
UBND 

tỉnh 
UBND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn Thị 

Kim Hải 
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Chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình HðND tỉnh năm 2010 
(Kèm theo Quyết ñịnh số1139/2010/Qð-UBND ngày 29/4/2010 

 của UBND  tỉnh Phú Thọ) 
 

ST
T Nội dung 

Cơ quan 
chủ trì 

chuẩn bị dự 
thảo 

Cơ quan                   
thông qua 

Phân công 
chỉ ñạo 

Kỳ họp                       
thông 
qua 

1 

Cơ chế hỗ trợ dạy 
nghề nâng cao 
chất lượng nguồn 
nhân lực và phổ 
cập trung học trên 
ñịa bàn tỉnh 

Sở Lao ñộng 
-             

Thương binh 
và             xã 

hội 

TT. UBND 
tỉnh UBND 
tỉnh, TTTU, 

BTVTU, 
HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn 
Thị Kim Hải 

Trình kỳ 
họp thứ 

XIX, 
HðND 

tỉnh 

2 

ðề án ñề nghị 
công nhận thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú 
Thọ ñạt ñô thị loại 
3 

UBND thị xã 
Phú Thọ 

TT. UBND 
tỉnh UBND 

tỉnh 

PCT. ðặng 
ðình Vượng 

Trình kỳ 
họp thứ 

XIX, 
HðND 

tỉnh 

3 

Quy hoạch phát 
triển cây cao su 
tỉnh Phú Thọ ñến 
năm 2020 

Sở 
NN&PTNT 

TT. UBND 
tỉnh UBND 
tỉnh, TTTU, 

BTVTU 

PCT. ðặng 
ðình Vượng 

Trình kỳ 
họp thứ 

XIX, 
HðND 

tỉnh 

4 

Quy hoạch sử 
dụng ñất ñến năm 
2020 và kế hoạch 
sử dụng ñất 5 năm 
(2011 - 2015) của 
tỉnh Phú Thọ 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

TT. UBND 
tỉnh UBND 

tỉnh, BTVTU 

PCT. ðặng 
ðình Vượng 

Trình kỳ 
họp thứ 

XIX, 
HðND 

tỉnh 

5 

Về giá các loại ñất 
năm 2011 trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Thọ 

Sở Tài 
nguyên và             
Môi trường 

TT. UBND 
tỉnh UBND 
tỉnh, HðND 

tỉnh 

PCT. 
Nguyễn 
Ngọc Hải 

Trình kỳ 
họp thứ 

XX, 
HðND 

tỉnh 

6 

Về một số chủ 
trương biện pháp 
chủ yếu ñiều hành 
kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội năm 
2011 

Sở Tài chính 
TT. UBND 
tỉnh UBND 

tỉnh, 

PCT. 
Nguyễn 

Ngọc Hải 

Trình kỳ 
họp thứ 

XX, 
HðND 

tỉnh 

7 

Về một số chủ 
trương biện pháp 
quản lý và ñiều 
hành ngân sách ñịa 
phương năm 2011 

Sở Tài chính 
TT. UBND 
tỉnh UBND 

tỉnh, BTVTU 

PCT. 
Nguyễn 
Ngọc Hải 

Trình kỳ 
họp thứ 

XX, 
HðND 

tỉnh 

8 

Về việc giao dự 
toán thu, chi ngân 
sách ñịa phương 
năm 2011 Sở Tài chính 

TT. UBND 
tỉnh UBND 

tỉnh, BTVTU 

PCT. 
Nguyễn 
Ngọc Hải 

Trình kỳ 
họp thứ 

XX, 
HðND  

tỉnh 
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ST
T Nội dung 

Cơ quan 
chủ trì 

chuẩn bị dự 
thảo 

Cơ quan                   
thông qua 

Phân công 
chỉ ñạo 

Kỳ họp                       
thông 
qua 

9 

Về dự toán thu 
ngân sách Nhà 
nước trên ñịa bàn; 
dự toán thu, thi 
ngân sách ñịa 
phương; phương 
án phân bổ ngân 
sách năm 2011 

Sở Tài chính 
TT. UBND 
tỉnh UBND 

tỉnh, BTVTU 

PCT. 
Nguyễn 
Ngọc Hải 

Trình kỳ 
họp thứ 

XX, 
HðND 

tỉnh 

10 

Quyết toán thu, 
chi ngân sách Nhà 
nước năm 2009 Sở Tài chính 

TT. UBND 
tỉnh UBND 

tỉnh, BTVTU 

PCT. 
Nguyễn 
Ngọc Hải 

Trình kỳ 
họp thứ 

XX, 
HðND 

tỉnh 

 


